
ĐVT: đồng

1 Chi phí xây lắp 4.010.972.948 3.890.593.000

2 Chi phí quản lý dự án 85.813.726 83.074.000

3
Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT

249.490.624 244.393.000

4
Chi phí  lập báo cáo KT-KT

5
Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán

13.971.855 13.503.000

6
Chi phí tư vấn giám sát

128.724.243 113.286.000

7
Chi phí thẩm định BCKTKT lấy theo phê duyệt duyệt dự toán)

988.000 988.000

8
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (lấy theo phê duyệt duyệt dự toán)

48.776.000 48.776.000

Cộng
4.538.737.396 4.394.613.000

(Kèm theo Báo cáo số    623     /BC-UBND ngày  12   /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Giá trị hợp đồng

Công trình: Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng xã Nà Tòng

TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

TT Nội dung Giá trị thanh toán



ĐVT: đồng

1 Chi phí xây lắp + thiết bị 1.266.656.831 1.121.852.000

2 Chi phí quản lý dự án 26.376.487 22.538.000

3
Chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT

144.577.338 142.041.000

4
Chi phí  lập báo cáo KT-KT

5
Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán

5.121.600 4.239.000

6
Chi phí tư vấn giám sát

29.803.210 22.958.000

7
Chi phí thẩm định BCKTKT lấy theo phê duyệt duyệt dự toán)

294.000 294.000

8
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (lấy theo phê duyệt duyệt dự toán)

14.725.000 14.725.000

Cộng
1.487.554.466 1.328.647.000

TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

Công trình: Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sáng

TT Nội dung Giá trị hợp đồng Giá trị thanh toán

(Kèm theo Báo cáo số    623     /BC-UBND ngày  12 /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



ĐVT: đồng

TT Nội dung Giá trị hợp đồng Giá trị thanh toán

1 Chi phí xây lắp 894.587.498 848.396.000

2 Chi phí quản lý dự án 25.679.751 23.909.370

3
Chi phí tư vấn khảo sát

33.524.807 33.524.807

4
Chi phí  lập Hồ sơ xây dựng

25.519.442 24.227.610

5
Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán

6
Chi phí tư vấn giám sát

8.283.791 7.712.700

7
Chi phí thẩm định HSXD (lấy theo phê duyệt duyệt dự toán) 159.519 159.500

8

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (lấy theo phê duyệt duyệt dự 

toán)
8.219.912 5.962.000

Cộng
995.974.720 943.891.987

TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

Công trình: Đường giao thông bản Hán, xã Quài Cang 

(Kèm theo Báo cáo số     623    /BC-UBND ngày   12  /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)



ĐVT: đồng

TT Nội dung Giá trị hợp đồng Giá trị thanh toán

1 Chi phí xây lắp 990.885.293 990.885.293

2 Chi phí quản lý dự án 28.206.767 28.206.767

3
Chi phí tư vấn khảo sát

34.292.998 34.292.998

4
Chi phí  lập Hồ sơ xây dựng

28.024.788 28.024.788

5
Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán

6
Chi phí tư vấn giám sát

8.693.027 8.693.027

7
Chi phí thẩm định HSXD (lấy theo phê duyệt duyệt dự toán) 172.880 172.880

8
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (lấy theo phê duyệt duyệt dự 

toán)
8.911.974 8.911.974

Cộng
1.099.187.727 1.099.187.727

TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

Công trình: Đường giao thông bản Dửn, xã Chiềng Sinh

(Kèm theo Báo cáo số   623      /BC-UBND ngày  12   /8/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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